
BỘ TƯ PHÁP

I.1. Trợ giúp viên

Đại 

diện 

(11)

Bào 

chữa 

(12)

2.546 10.950 3.918 2.880 11.036 1.031 4.645 3.613 40.602 38.540 50 241 0 300 38.679 9.529 31.846 872

1.984 8.197 3.890 2.557 9.670 991 5.406 4.638 37.331 35.152 176 398 23 924 36.647 11.252 28.858 724

3.108 8.555 4.035 2.818 12.080 888 9.573 7.348 48.438 50.698 259 665 48 576 50.901 11.984 38.002 1.684

2.190 7.904 3.931 2.451 11.088 540 8.037 5.318 41.966 39.591 220 709 23 219 40.097 12.371 28.134 1.462

1 An Giang 62 385 105 18 440 13 36 16 1075 1072 3 1075 736 310 29

2 Bình Định 84 91 65 41 292 14 161 55 803 753 0 47 2 1 803 473 457 0

3 Bình Dương 79 260 93 6 275 2 0 106 821 820 0 0 1 0 821 524 224 73

4 Bình Phước 75 156 56 68 194 5 90 487 1624 1122 1 8 0 0 1131 906 921

5 Bình Thuận 86 349 167 80 305 39 47 251 1324 1324 1324 436 708 180

Hình thức

Khác 

(17)

Địa điểm

Tư vấn
Trụ sở 

(15)

Đại 

diện 

ngoài 

tố tụng 

(13)

Hình sự     

(1)

Dân sự   

(2)

Hôn 

nhân 

gia 

đình    

(3)

Tổng số 

(9a)

Hành 

chính 

khiếu 

nại      

(4)

Pháp 

luật 

khác (8)

Lao 

động   

(6)

Pháp 

luật ưu 

đãi      

(7)

Đất đai  

(5)

Tham gia tố 

tụng (10)

 SỐ LIỆU VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Phụ lục IV:

(kèm theo Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

I. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý

tæng sè n¨m 2010

SỞ TƯ PHÁPTT

tæng sè n¨m 2007

tæng sè n¨m 2009

Hình 

thức trợ 

giúp 

khác 

(14)

Tổng số 

(9b)

Lưu 

động 

(16)

Lĩnh vực

tæng sè n¨m 2008



6 Bắc Giang 12 52 57 18 164 1 224 28 556 555 1 556 115 440 1

7 Bắc Kạn 5 15 8 5 57 1 19 5 115 111 0 4 0 0 115 39 72 4

8 Bắc Ninh

9 Bạc Liêu 1 11 2 0 4 0 0 3 21 21 0 4 0 0 21 21 0 4

10 BRịa - VTàu 6 141 93 0 220 0 126 0 588 582 0 6 0 0 588 481 107 0

11 Bến Tre 35 43 9 8 56 2 5 2 160 84 46 16 0 14 160 78 10 72

12 Cà Mau 54 290 87 183 310 5 126 34 1089 1042 1 29 0 17 1089 612 473 4

13 Cao Bằng 0 76 39 1 110 2 7 8 243 242 1 0 0 0 238 117 120 1

14 Cần Thơ

15 Đăk Lăk 17 18 23 314 14 4 610 141 1141 1135 0 5 0 1 1141 65 1071 5

16 Đăk Nông 36 161 71 14 101 0 48 97 528 528 0 0 0 0 528 146 382 0

17 Đà Nẵng 13 89 34 15 99 8 17 35 310 304 0 50 0 1 310 182 112 16

18 Đồng Nai 47 189 130 42 270 2 45 47 772 747 13 7 5 0 772 497 275 0

19 Đồng Tháp 57 257 90 80 223 4 10 6 727 680 34 9 0 4 727 680 0 47

20 Điện Biên 109 119 179 25 289 2 447 74 1244 1137 3 79 0 25 1244 34 1146 64

21 Gia Lai 17 80 86 288 651 1 128 187 1438 1422 3 13 0 1 1438 32 1406 0

22 Hà Giang 17 17 16 1 75 101 8 254 237 8 9 254 25 225 4

23 Hà Nam 12 46 14 27 117 0 39 0 255 245 4 4 2 0 255 125 130 0

24 Hà Nội 25 136 63 1 348 2 0 78 653 633 0 20 0 0 653 46 607 0

25 Hà Tĩnh 0 71 15 3 5 2 426 3 525 525 0 0 0 0 525 35 490 0

26 Hải Dương 23 155 73 44 269 57 840 113 1574 1569 4 1 0 0 1574 126 1443 5

27 Hải Phòng 64 127 52 6 285 12 193 46 785 737 0 48 0 0 785 82 473 230

28 Hồ Chí Minh 16 23 1 0 8 6 0 9 63 48 0 0 0 0 63 29 19 15
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29 Hậu Giang 24 245 177 29 304 0 35 52 866 792 2 13 0 55 864 253 596 15

30 Hưng Yên 1 41 6 2 9 7 5 18 87 86 0 0 0 1 87 2 85 0

31 Hòa Bình 69 226 242 80 1414 43 1055 465 3595 3583 4 8 0 0 3593 246 3337 12

32 Khánh Hòa 23 134 68 21 168 17 25 102 558 558 0 0 0 0 558 198 196 164

33 Kiên Giang 33 358 70 408 234 0 207 630 1940 1923 1 8 1 0 1940 251 1571 118

34 Kon Tum 2 5 42 0 234 0 0 630 913 913 0 0 0 0 913 26 887 0

35 Lâm Đồng 4 14 1 30 16 0 20 8 93 93 0 0 0 0 93 0 93 0

36 Lào Cai 148 188 144 4 196 6 13 36 735 603 28 104 0 0 735 236 499 0

37 Lạng Sơn 15 63 21 44 60 5 24 23 255 250 0 0 0 5 255 93 162 0

38 Lai Châu 88 26 11 0 13 0 0 24 162 94 1 67 0 0 162 8 113 41

39 Long An 15 74 6 2 56 0 8 4 165 144 17 4 0 0 165 143 22 0

40 Nam Định 11 46 34 58 99 0 149 0 397 397 0 0 0 0 397 84 313 0

41 Nghệ An 35 43 37 43 77 5 108 16 364 326 11 13 0 10 360 6 285 0

42 Ninh Bình 0 18 18 2 68 0 85 85 276 276 5 1 0 1 283 18 187 0

43 Ninh Thuận 122 124 60 62 157 61 30 241 857 794 2 7 0 56 857 312 545 0

44 Phú Thọ 157 413 290 73 396 120 553 172 2174 2174 2174 853 1076 245

45 Phú Yên 89 51 48 0 319 0 197 53 751 751 2 0 0 4 757 78 679 0

46 Quảng Bình 36 133 34 24 181 2 200 187 797 425 0 13 0 0 438 132 664 13

47 Quảng Nam

48 Quảng Ngãi 35 247 130 25 98 0 35 0 570 570 0 0 0 0 570 120 450 0

49 Quảng Ninh 2 23 7 3 84 1 50 15 185 185 0 0 0 0 185 2 183 0

50 Quảng Trị 35 158 81 21 135 23 678 151 1282 1249 4 27 2 0 1282 145 1127 0

51 Sơn La 19 44 48 1 130 0 53 127 422 422 0 0 0 0 422 17 405 0
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52 Sóc Trăng 23 36 39 12 14 3 0 40 167 167 0 0 0 0 167 29 138 0

53 Tây Ninh 23 95 54 8 162 9 15 16 382 382 0 0 0 0 382 244 52 0

54 Thái Bình 8 30 18 36 52 4 257 8 413 407 1 4 0 1 413 133 280 0

55 Thái Nguyên 10 188 38 0 258 0 23 8 525 525 0 0 0 0 525 157 368 0

56 Thanh Hóa 14 106 93 60 241 8 145 24 691 295 1 4 4 0 304 39 477 2

57 T.T. Huế 30 35 67 26 92 33 125 32 440 398 1 41 0 0 440 85 355 0

58 Tiền Giang 68 918 257 40 269 8 35 42 1637 1637 0 0 0 0 1.637 1216 421 0

59 Trà Vinh 3 120 75 6 76 1 7 6 294 282 2 0 0 10 294 105 183 6

60 Tuyên Quang 68 69 31 13 137 0         99 213 630 604 1 25 0 0 0       212 392 26

61 Vĩnh Long 11 193 30 5 96 0         23 33 391 369 13 3 2 4 391       167 164 60

62 Vĩnh Phúc 12 74 11 20 50 0         10 18 195 173 6 4 4 8 195         50 145 0

63 Yên Bái 5 9 15 5 12 0         23 0 69 69 0 0 0 0 69         69 63 6
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I.2. Cộng tác viên là luật sư

Đại 

diện 

(11)

Bào 

chữa 

(12)

2.928 2.279 616 998 1.519 114 69 326 8.810 3.611 1.078 3.208 22 22 7.912 1.768 3.467 2.356

3.631 1.340 463 269 1.548 84 252 398 7.985 3.557 607 3.750 41 54 7.942 2.018 3.008 2.914

5.434 3.212 1.707 554 4.716 217 3.691 1.488 21.200 10.024 1.134 5.762 102 159 17.467 5.717 9.747 4.387

3.018 2.832 905 468 3.456 528 539 1.033 12.178 8.535 801 3.047 75 86 12.471 2.437 5.743 3.708

1 An Giang 24 55 15 2 67 2 4 11 180 148 32 180 97 83

2 Bình Định 121 38 21 2 49 0 38 17 286 159 0 127 0 0 286 0 159 0

3 Bình Dương 5 6 3 0 4 0 0 0 18 0 13 5 0 0 18 0 0 18

4 Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Bình Thuận 139 302 119 28 327 39 16 162 1132 1086 46 1132 1 806 325

6 Bắc Giang
78 16 94 12 82 64 94

7 Bắc Kạn 6 2 2 1 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 0 11

8 Bắc Ninh

9 Bạc Liêu 31 15 2 1 0 0 0 0 49 1 0 44 0 0 49 1 0         44 

10 BRịa - VTàu 57 116 85 1 152 0 86 0 497 423 2 68 4 0 497 45 420 32

11 Bến Tre 10 17 1 2 24 0 0 0 54 0 50 3 0 1 54 4 0 50

12 Cà Mau 18 16 8 4 35 0 0 3 84 36 1 47 0 0 84 52 32 0

tæng sè n¨m 2007

tæng sè n¨m 2008

Lưu 

động 

(16)

Đại 

diện 

ngoài 

tố tụng 

(13)

Hình 

thức trợ 

giúp 

khác 

(14)

Tư vấn

Tham gia tố 

tụng (10)

Đơn vị

Địa điểm

Khác 

(17)

Trụ sở 

(15)

Lao 

động   

(6)

Pháp 

luật ưu 

đãi (7)

Tổng số 

(9b)

tæng sè n¨m 2009

tæng sè n¨m 2010

Hình thức

Hình sự 

(1)

Pháp 

luật 

khác (8)

Tổng số 

(9a)

Hôn 

nhân 

gia 

đình  

(3)

Hành 

chính 

khiếu 

nại    

(4)

Đất đai 

(5)

TT

Lĩnh vực

Dân sự 

(2)
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13 Cao Bằng 13 14 0 0 5 0 0 0 32 8 9 15 0 0 32 0 0 32

14 Cần Thơ

15 Đăk Lăk 12 9 0 1 0 0 0 0 22 1 0 21 0 0 22 0 0 22

16 Đăk Nông 9 12 0 0 2 0 0 0 23 0 0 23 0 0 23 23 0 0

17 Đà Nẵng 43 37 13 2 8 0 0 0 103 45 0 55 3 0 103 46 0 57

18 Đồng Nai 11 20 6 0 20 0 0 0 57 23 17 13 4 0 57 35 22 0

19 Đồng Tháp 99 75 5 0 43 0 4 3 229 63 62 104 0 0 229 36 27 166

20 Điện Biên 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35

21 Gia Lai 17 3 2 0 2 0 0 0 24 0 7 17 0 0 24 24 0 0

22 Hà Giang 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0

23 Hà Nam 25 6 14 0 0 0 0 0 45 0 20 25 0 0 45 0 45 0

24 Hà Nội 80 289 154 5 882 29 0 268 1707 1670 0 57 0 0 1707 50 1657 0

25 Hà Tĩnh 42 6 5 0 62 0 154 1 270 270 1 65 22 1 359 40 270 49

26 Hải Dương 61 4 0 0 0 0 0 0 65 0 6 59 0 0 65 0 0 65

27 Hải Phòng 101 4 0 0 1 0 0 0 106 2 3 101 0 0 106 106 0 0

28 Hồ Chí Minh 369 938 283 283 1247 432 33 382 3371 3350 27 313 4 77 3771 1049 864 1489

29 Hậu Giang 25 21 2 0 29 0 2 0 79 32 22 29 0 0 81 0 30 51

30 Hưng Yên 179 14 5 0 5 0 0 0 203 0 194 0 4 5 203 0 0 203

31 Hòa Bình 26 4 5 0 0 0 0 0 35 0 10 25 0 0 35 0 0 35

32 Khánh Hòa 2 4 2 0 15 0 1 1 25 2 0 23 0 0 25 23 2 0

33 Kiên Giang 275 235 23 79 205 1 31 142 991 608 1 380 2 0 991 224 631 136

34 Kon Tum 5 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7

35 Lâm Đồng 38 27 11 13 0 0 0 0 89 33 22 34 0 0 89 0 33 56
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36 Lào Cai 29 15 11 0 3 1 3 3 65 35 4 26 0 0 65 65 0 0

37 Lạng Sơn 14 5 1 0 0 0 0 0 20 0 9 11 0 0 20 0 0 20

38 Lai Châu 31 7 9 0 0 0 0 0 47 15 0 32 0 0 47 0 16 31

39 Long An 8 26 0 0 2 0 0 0 36 0 28 8 0 0 36 36 0 0

40 Nam Định 61 10 3 0 5 0 0 0 79 0 0 79 0 0 79 0 0 79

41 Nghệ An 137 11 0 0 1 0 0 0 149 0 16 133 0 0 149 0 0 0

42 Ninh Bình 1 1 2 0 6 0 2 0 12 4 0 16 1 0 21 9 5 9

43 Ninh Thuận 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 0 17 17 0 0

44 Phú Thọ 67 32 8 107 77 30 107 107

45 Phú Yên 40 5 2 0 9 4 1 0 61 0 7 36 18 0 61 61 0 0

46 Quảng Bình 102 8 0 1 9 0 7 6 133 0 9 102 0 0 111 0 22 111

47 Quảng Nam

48 Quảng Ngãi 110 10 0 0 0 0 0 0 120 0 10 110 0 0 120 0 120 0

49 Quảng Ninh 33 4 0 0 18 0 4 2 61 27 1 31 2 0 61 0 27 34

50 Quảng Trị 44 3 0 0 0 0 0 0 47 0 3 44 0 0 47 47 0 0

51 Sơn La 33 7 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40

52 Sóc Trăng 33 86 13 17 36 17 3 15 220 138 0 81 0 1 220 0 138 82

53 Tây Ninh 10 11 1 2 8 0 0 0 32 1 20 9 0 0 30 0 1 29

54 Thái Bình 13 15 2 1 20 2 87 2 142 121 8 11 1 1 142 31 111 0

55 Thái Nguyên 56 7 1 0 5 0 0 0 69 0 8 59 2 0 69 0 0 69

56 Thanh Hóa 37 23 12 20 40 1 35 8 176 13 9 26 0 0 48 0 0 35

57 T.T. Huế 47 3 0 0 1 0 0 0 51 0 4 47 0 0 51 51 0 0

58 Tiền Giang 26 75 9 1 15 0 0 0 126 0 0 126 0 0 126 126 0 0
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59 Trà Vinh 20 63 36 1 45 0 3 2 170 128 20 19 3 0 170 0 128 42

60 Tuyên Quang 21 4 0 0 0 0 0 0 25 0 1       24 0 0 0 0 0 25

61 Vĩnh Long 16 60 5 1 32 0 20 5 139 87 33 19 0 0 139 52 83 4

62 Vĩnh Phúc 40 34 4 0 17 0 5 0 95 6 44 40 5 0 95 84 11 0

63 Yên Bái 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14

TT Đơn vị

Đại 

diện 

(11)

Bào 

chữa 

(12)

1.090 4.785 2.582 4.992 5.610 957 5.290 2.803 26.307 25.973 34 8 40 125 27.771 4.387 16.200 6.811

2.136 7.729 4.304 2.683 14.282 970 9.354 3.929 45.297 45.299 18 0 3 689 44.927 14.962 18.921 10.820

1.618 11.736 5.947 4.829 12.445 1.127 8.918 5.514 51.616 50.462 16 0 0 1.267 50.671 15.895 24.604 10.987

1.222 11.220 4.961 4.012 9.871 755 6.749 5.107 43.378 42.092 0 0 0 403 42.558 13.263 19.063 9.509

1 An Giang 1 3 10 1 15 15 15 15

2 Bình Định 0 25 16 7 86 0 86 8 228 228 0 0 0 0 228 0 151 77

3 Bình Dương 248 755 389 102 642 158 4 224 2522 2522 0 0 0 0 2522 527 204 1791

4 Bình Phước 5 21 2 4 9 0 0 6 47 47 0 0 0 0 47 47 0 0

5 Bình Thuận 1 305 43 0 27 10 278 24 688 688 688 0 36 652

Hôn 

nhân 

gia 

đình  

(3)

Đại 

diện 

ngoài 

tố tụng 

(13)

Pháp 

luật 

khác (8)

tæng sè n¨m 2010

I.3. Cộng tác viên khác

Lĩnh vực Hình thức

Tổng số 

(9a)
Tư vấn

Tham gia tố 

tụng (10)

Hình sự 

(1)

Dân sự 

(2)

Hình 

thức trợ 

giúp 

khác 

(14)

tæng sè n¨m 2009

tæng sè n¨m 2007

tæng sè n¨m 2008

Pháp 

luật ưu 

đãi (7)

Địa điểm

Lưu 

động 

(16)

Tổng số 

(9b)

Trụ sở 

(15)

Khác 

(17)

Hành 

chính 

khiếu 

nại    

(4)

Đất đai 

(5)

Lao 

động   

(6)
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6 Bắc Giang 5 60 49 8 171 3 169 15 480 480 480 73 392 15

7 Bắc Kạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Bắc Ninh

9 Bạc Liêu 17 65 29 90 113 0 15 43 372 372 0 0 0 0 372 354 18 0

10 BRịa - VTàu 0 26 4 0 31 0 0 0 61 61 0 0 0 0 61 0 61 0

11 Bến Tre 0 3 0 0 1 0 2 0 6 4 0 0 0 2 6 0 2 4

12 Cà Mau 4 181 118 89 133 15 29 170 739 739 0 0 0 0 739 654 56 29

13 Cao Bằng 1 26 18 1 42 0 0 2 90 90 0 0 0 0 95 0 8 87

14 Cần Thơ

15 Đăk Lăk 0 17 19 30 16 3 5 11 101 93 0 0 0 8 101 91 8 2

16 Đăk Nông 23 84 28 3 75 0 7 62 282 282 0 0 0 0 282 0 282 0

17 Đà Nẵng 46 592 185 202 808 133 79 69 2114 1911 0 0 0 203 2114 1514 239 361

18 Đồng Nai 32 167 87 44 147 5 14 61 557 557 0 0 0 0 557 538 19 0

19 Đồng Tháp 75 999 396 240 880 1 162 128 2881 2881 0 0 0 0 2881 443 2438 0

20 Điện Biên 17 24 74 5 2 0 0 19 141 88 0 0 0 53 141 0 0 141

21 Gia Lai 3 17 48 105 56 0 7 41 277 276 0 0 0 1 277 19 38 220

22 Hà Giang 38 65 80 24 55 98 36 377 377 377 186 191

23 Hà Nam 7 27 9 18 69 0 22 0 152 152 0 0 0 0 152 0 152 0

24 Hà Nội 7 56 33 9 179 12 3 90 396 396 0 0 0 0 396 3 393 0

25 Hà Tĩnh 9 147 28 99 83 0 418 18 802 701 0 0 0 12 713 517 196 0

26 Hải Dương 0 14 2 0 7 2 41 3 69 69 0 0 0 0 69 0 0 69

27 Hải Phòng 3 70 14 3 33 9 70 11 213 213 0 0 0 0 213 152 0 61

28 Hồ Chí Minh 66 2749 973 973 1503 129 91 1110 7160 7079 0 0 0 81 7160 5048 669 1443
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29 Hậu Giang 1 63 34 6 85 0 4 5 198 195 0 0 0 3 198 84 114 0

30 Hưng Yên 9 375 57 30 51 23 25 349 921 921 0 0 0 0 921 0 98 823

31 Hòa Bình 1 4 11 0 31 0 22 26 115 115 0 0 0 0 115 0 115 0

32 Khánh Hòa 0 2 0 0 3 0 2 0 7 7 0 0 0 0 7 0 7 0

33 Kiên Giang 14 253 78 573 176 1 247 666 2008 2008 0 0 0 0 2008 0 1906 102

34 Kon Tum 0 1 10 0 5 0 0 66 82 82 0 0 0 0 82 0 0 82

35 Lâm Đồng 26 270 133 451 226 22 122 244 1494 1494 0 0 0 0 1494 231 1263 0

36 Lào Cai 152 673 591 29 476 7 226 456 2610 2610 0 0 0 0 2610 1431 541 638

37 Lạng Sơn 5 11 14 2 9 1 0 3 50 50 90 0 50 0

38 Lai Châu 33 57 44 5 35 2 1 55 232 232 0 0 0 0 232 0 232 0

39 Long An 0 1 0 0 5 0 7 3 16 16 0 0 0 0 16 3 13 0

40 Nam Định 3 27 28 53 66 5 355 0 537 537 0 0 0 0 537 0 537 0

41 Nghệ An 121 398 104 332 250 17 131 23 1376 1368 0 0 0 8 1376 164 223 0

42 Ninh Bình 1 45 24 16 278 1 206 59 630 565 0 0 0 0 565 25 494 0

43 Ninh Thuận 1 62 34 2 98 0 0 0 197 197 0 0 0 0 197 0 0 197

44 Phú Thọ 7 43 17 2 35 99 25 228 228 228 228

45 Phú Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Quảng Bình 17 339 182 63 336 35 335 184 1491 684 0 0 0 0 684 0 322 460

47 Quảng Nam

48 Quảng Ngãi 20 115 58 0 70 0 17 0 280 280 0 0 0 0 280 0 280 0

49 Quảng Ninh 13 98 61 6 324 4 164 80 750 750 0 0 0 0 750 64 686 0

50 Quảng Trị 16 313 86 17 228 11 1602 213 2486 2482 0 0 0 4 2486 452 2034 0

51 Sơn La 3 23 16 2 10 0 3 8 65 65 0 0 0 0 65 0 22 43
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52 Sóc Trăng 89 487 308 172 477 118 47 140 1838 1838 0 0 0 0 1838 0 0 1838

53 Tây Ninh 1 4 4 0 3 1 4 2 19 21 0 0 0 0 21 0 15 0

54 Thái Bình 0 21 12 11 42 0 276 3 365 365 0 0 0 0 365 94 271 0

55 Thái Nguyên 1 151 11 0 305 0 420 11 899 899 0 0 0 0 899 75 824 0

56 Thanh Hóa 18 188 112 115 355 20 431 56 1295 1440 0 0 0 0 1440 0 1609 0

57 T.T. Huế 14 69 70 16 83 4 117 22 395 395 0 0 0 0 395 0 360 35

58 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Trà Vinh 6 175 105 3 112 2 20 9 432 432 0 0 0 0 432 0 393 39

60 Tuyên Quang 6 10 4 8 9 1 0 13 51 51 0 0 0 0 0 0 0 51

61 Vĩnh Long 1 32 6 0 30 0 37 12 118 118 0 0 0 0 118 8 109 1

62 Vĩnh Phúc 14 380 38 42 382 0 30 54 940 912 0 0 0 28 940 466 474 0

63 Yên Bái 21 32 65 0 98 0 198 169 483 414 0 0 0 0 483 0 503 20

* Ghi chú: - Số liệu được tổng hợp từ phụ lục của các Sở Tư pháp.  

               - Những ô để trống do các tỉnh không gửi phụ lục hoặc phụ lục sai không đúng yêu cầu.  
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